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DANH MỤC HỒ SƠ 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

Tại: Phòng Doanh nghiệp – Giám sát đầu tư 

Năm 2025 
 

TT 
Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 

Người 

lập 

hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu giữ 

Ghi 

chú 

1  Hồ sơ nguyên tắc     

 
01.DNGS

ĐT 

Tập tài liệu của các Bộ, ngành Trung 

ương, UBND tỉnh,… về việc hướng 

dẫn chỉ đạo năm 2025 

Theo hiệu 

lực văn bản 
Thy 

Hồ sơ 

điện tử 
 

 
02.DNGS

ĐT 

Tài liệu tổng hợp (văn bản sở ngành, 

báo cáo định kỳ của các cơ quan, tổ 

chức, văn bản triển khai, phổ biến 

thông tin về chính sách, pháp luật,… 

đến doanh nghiệp,…) năm 2025 

05 năm Thy 
Hồ sơ 

điện tử 
 

2  Tài liệu báo cáo đột xuất, định kỳ      

 
03.DNGS

ĐT 

Báo cáo tình hình thực hiện dự án 

đầu tư nước ngoài (FDI) định kỳ của 

cơ quan năm 2025 

05 năm Cường 
Hồ sơ 

điện tử 
 

 
04.DNGS

ĐT 

Hồ sơ Hội nghị, hội thảo, tham luận 

của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp năm 2025 

10 năm Thy 
Hồ sơ 

điện tử 
 

 
05.DNGS

ĐT 

Báo cáo tình hình thực hiện dự án 

của các doanh nghiệp (đối với các 

dự án đã đi vào hoạt động) năm 2025 

10 năm Cường 
Hồ sơ 

điện tử 
 

 
06.DNGS

ĐT 

Tập văn bản về công tác báo cáo, 

thống kê đầu tư, báo cáo tài chính 

của các doanh nghiệp năm 2025 

10 năm Cường 
Hồ sơ 

điện tử 
 

 
07.DNGS

ĐT 

Báo cáo lao động, tiền lương, thu 

nhập, thưởng tết, tai nạn lao động 

của doanh nghiệp năm 2025 

05 năm Thy 
Hồ sơ 

điện tử 
 

3  Tài liệu thanh tra, kiểm tra     

 
07.DNGS

ĐT 
Tài liệu liên quan đến công tác kiểm 

tra doanh nghiệp trên địa bàn KKT 
20 năm Triệu 

Hồ sơ 

điện tử 
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TT 
Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 

Người 

lập 

hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu giữ 

Ghi 

chú 

Vân Phong và các KCN do phòng 

quản lý năm 2025 

4  Tài liệu khác     

 
08.DNGS

ĐT 

Hồ sơ ISO, cải cách thủ tục hành 

chính của phòng năm 2025 
20 năm Thy 

Hồ sơ 

điện tử 
 

5  
Hồ sơ Dự án đầu tư (KKT Vân 

Phong và KCN Ninh Thuỷ) 
    

 
09.DNGS

ĐT 

Hồ sơ các dự án đã đi vào hoạt động  

 
Vĩnh viễn Thắm 

Hồ sơ 

giấy 
 

 
10.DNGS

ĐT 
Hồ sơ các dự án đã đi vào hoạt động  Vĩnh viễn Triệu 

Hồ sơ 

giấy 
 

 
11.DNGS

ĐT 
Hồ sơ các dự án đã đi vào hoạt động  Vĩnh viễn Cường 

Hồ sơ 

giấy 
 

6  
Hồ sơ Dự án đầu tư (KCN Suối 

Dầu) 
    

 
12.DNGS

ĐT 

Hồ sơ các dự án đầu tư đã đi vào 

hoạt động (55 Dự án) 
Vĩnh viễn 

Duy 

Anh 

Hồ sơ 

giấy 
 

7  
Hồ sơ Dự án đầu tư (Khu công 

nghiệp Thành Hải) 
    

 
13.DNGS

ĐT 

Hồ sơ các dự án đã đi vào hoạt 

động  
Vĩnh viễn Lợi 

Hồ sơ 

giấy và 

Hồ sơ 

điện tử 

 

8  
Hồ sơ Dự án đầu tư (KCN Du 

Long) 
    

 
14.DNGS

ĐT 

Hồ sơ các dự án đã đi vào hoạt 

động  
Vĩnh viễn Lợi 

Hồ sơ 

giấy và 

Hồ sơ 

điện tử  

 

9  
Hồ sơ dự án đầu tư (KCN Phước 

Nam) 
    

 
15.DNGS

ĐT 

Hồ sơ các dự án đã đi vào hoạt 

động  
Vĩnh viễn Lợi 

Hồ sơ 

giấy và 

Hồ sơ 

điện tử  

 

10  
Hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 
 

Minh, 

Hiếu, Ký, 

Tường, 

Duy, 

Ngân, 

Phòng 

DNGS

ĐT 
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Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 
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nhiệm 
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chú 

Chu, 

Hùng 

       

10.1 1.009645 

Chấp thuận chủ trương đầu tư 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp 

tỉnh 

    

 Đầu vào 

* Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền lập 

bao gồm: 

- Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu 

tư. 

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội 

dung chủ yếu sau: mục tiêu đầu tư, 

quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, 

thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, 

hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; 

thông tin về hiện trạng sử dụng đất 

tại địa điểm thực hiện dự án, điều 

kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc 

diện thu hồi đất, dự kiến nhu cầu sử 

dụng đất (nếu có); đánh giá sơ bộ tác 

động môi trường (nếu có) theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường; dự kiến hình thức lựa chọn 

nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà 

đầu tư (nếu có); cơ chế, chính sách 

đặc biệt (nếu có). 

    

  

* Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư do nhà 

đầu tư đề xuất bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án 

đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi 

phí, rủi ro nếu dự án không được 

chấp thuận. 

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà 

đầu tư. 

- Tài liệu chứng minh năng lực tài 

chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một 

trong các tài liệu sau: báo cáo tài 

chính 02 năm gần nhất của nhà đầu 
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tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công 

ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của 

tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng 

lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu 

khác chứng minh năng lực tài chính 

của nhà đầu tư. 

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội 

dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc 

hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục 

tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu 

tư và phương án huy động vốn, địa 

điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, 

thông tin về hiện trạng sử dụng đất 

tại địa điểm thực hiện dự án và đề 

xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), 

nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng 

ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá 

sơ bộ tác động môi trường (nếu có) 

theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường; cơ chế, chính sách 

đặc biệt (nếu có). 

  

* Đối với dự án đầu tư xây dựng, 

đề xuất dự án đầu tư gồm: 

- Nội dung quy định tại điểm d 

khoản 1 hoặc điểm b khoản 2 Điều 

33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, 

dự kiến phân chia dự án thành phần 

(nếu có) đối với các dự án đầu tư xây 

dựng không thuộc trường hợp quy 

định tại điểm a khoản này. 

- Nội dung quy định tại điểm d 

khoản 1 hoặc điểm b khoản 2 Điều 

33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

thuyết minh việc đáp ứng mục tiêu, 

định hướng phát triển đô thị, chương 

trình, kế hoạch phát triển nhà ở; dự 

kiến phân chia dự án thành phần 

(nếu có); sơ bộ phương án phân kỳ 

đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ 

bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc 

dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. 

Đối với dự án khu đô thị, trường hợp 

pháp luật về xây dựng quy định lập 
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TT 
Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 

Người 

lập 

hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu giữ 

Ghi 

chú 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nhà 

đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền được nộp hoặc sử dụng 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay 

cho đề xuất dự án đầu tư, trong đó 

đề xuất sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà 

nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh 

doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà 

đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc 

đề xuất bàn giao cho địa phương. 

  

* Trường hợp pháp luật về xây 

dựng quy định lập báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền được sử dụng 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

thay cho đề xuất dự án đầu tư. - Tài 

liệu, giấy tờ giải trình đề xuất hình 

thức lựa chọn nhà đầu trong hai 

trường hợp nêu trên gồm: 

- Giấy tờ chứng minh đất đã được 

giải phóng mặt bằng (nếu có), tài 

liệu giải trình khác (nếu có) trong 

trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu 

tư thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

- Giấy tờ chứng minh đất chưa được 

giải phóng mặt bằng (nếu có), tài 

liệu giải trình khác (nếu có) trong 

trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu 

tư thông qua đấu thầu dự án có sử 

dụng đất. Trong trường hợp này, đề 

xuất dự án đầu tư xác định sơ bộ 

tổng chi phí thực hiện dự án được 

xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư 

của dự án theo quy định của pháp 

luật về xây dựng, không bao gồm 

chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư. 

- Bản sao hợp lệ Quyết định giao đất 

hoặc Quyết định cho thuê đất, hợp 

đồng cho thuê quyền sử dụng đất 

hoặc Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở 
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hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà và tài sản khác 

gắn liền với đất trong trường hợp đề 

xuất chấp thuận chủ trương đầu tư 

đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư 

đối với nhà đầu tư có quyền sử dụng 

đất theo quy định tại điểm a khoản 4 

Điều 29 của Luật Đầu tư. 

- Bản sao hợp lệ văn bản của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh chấp thuận việc 

thỏa thuận về nhận quyền sử dụng 

đất để thực hiện dự án đầu tư và bản 

sao hợp lệ các giấy tờ, văn bản khác 

thỏa thuận sử dụng địa điểm để thực 

hiện dự án đầu tư trong trường hợp 

đề xuất chấp thuận chủ trương đầu 

tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu 

tư đối với nhà đầu tư nhận chuyển 

nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền 

sử dụng đất nông nghiệp để thực 

hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh 

doanh phi nông nghiệp theo quy 

định tại điểm b khoản 4 Điều 29 của 

Luật Đầu tư. 

  

* Trường hợp pháp luật về xây 

dựng quy định lập báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư 

được nộp báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi thay cho đề xuất dự án đầu 

tư: 

- Trường hợp dự án đầu tư không đề 

nghị Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về 

quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác 

xác định quyền sử dụng địa điểm để 

thực hiện dự án đầu tư. 

- Nội dung giải trình về công nghệ 

sử dụng trong dự án đầu tư đối với 

dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý 

kiến về công nghệ theo quy định của 

pháp luật về chuyển giao công nghệ. 
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- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu 

tư theo hình thức hợp đồng BCC. 

- Tài liệu khác liên quan đến dự án 

đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng 

lực của nhà đầu tư theo quy định của 

pháp luật (nếu có). 

  

* Đối với trường hợp a2, thành 

phần hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án 

đầu tư. 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án 

đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng 

dự án đầu tư. 

- Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên 

tắc về việc chuyển nhượng một phần 

hoặc toàn bộ dự án đầu tư. 

- Bản sao Hợp đồng BCC (đối với 

dự án đầu tư theo hình thức Hợp 

đồng BCC). 

- Bản sao một trong các tài liệu sau 

của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng 

dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 

năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm 

toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, 

cam kết hỗ trợ tài chính của công ty 

mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 

chức tài chính, bảo lãnh về năng lực 

tài chính của nhà đầu tư, tài liệu 

thuyết minh năng lực tài chính của 

nhà đầu tư. 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, văn bản/tài liệu về dự án 

đầu tư.  

    

 Kết quả 

Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu 

tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
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10.2 1.009748 

Chấp thuận chủ trương đầu tư 

thuộc thẩm quyền của Ban Quản 

lý 

    

 Đầu vào 

* Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền lập 

bao gồm: 

- Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu 

tư. 

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội 

dung chủ yếu sau: mục tiêu đầu tư, 

quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, 

thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, 

hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; 

thông tin về hiện trạng sử dụng đất 

tại địa điểm thực hiện dự án, điều 

kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc 

diện thu hồi đất, dự kiến nhu cầu sử 

dụng đất (nếu có); đánh giá sơ bộ tác 

động môi trường (nếu có) theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường; dự kiến hình thức lựa chọn 

nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà 

đầu tư (nếu có); cơ chế, chính sách 

đặc biệt (nếu có).  

- Trường hợp pháp luật về xây dựng 

quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền được sử dụng báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự 

án đầu tư. 

    

  

* Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư do nhà 

đầu tư đề xuất bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án 

đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi 

phí, rủi ro nếu dự án không được 

chấp thuận. 

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà 

đầu tư. 
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- Tài liệu chứng minh năng lực tài 

chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một 

trong các tài liệu sau: báo cáo tài 

chính 02 năm gần nhất của nhà đầu 

tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công 

ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của 

tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng 

lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu 

khác chứng minh năng lực tài chính 

của nhà đầu tư. 

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội 

dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc 

hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục 

tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu 

tư và phương án huy động vốn, địa 

điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, 

thông tin về hiện trạng sử dụng đất 

tại địa điểm thực hiện dự án và đề 

xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), 

nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng 

ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá 

sơ bộ tác động môi trường (nếu có) 

theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường; cơ chế, chính sách 

đặc biệt (nếu có). 

- Trường hợp pháp luật về xây dựng 

quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho 

đề xuất dự án đầu tư. 

  

* Tài liệu, giấy tờ giải trình đề xuất 

hình thức lựa chọn nhà đầu trong 

hai trường hợp nêu trên gồm: 

- Giấy tờ chứng minh đất đã được 

giải phóng mặt bằng (nếu có), tài 

liệu giải trình khác (nếu có) trong 

trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu 

tư thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

-  Giấy tờ chứng minh đất chưa được 

giải phóng mặt bằng (nếu có), tài 
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liệu giải trình khác (nếu có) trong 

trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu 

tư thông qua đấu thầu dự án có sử 

dụng đất. Trong trường hợp này, đề 

xuất dự án đầu tư xác định sơ bộ 

tổng chi phí thực hiện dự án được 

xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư 

của dự án theo quy định của pháp 

luật về xây dựng, không bao gồm 

chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư. 

- Bản sao hợp lệ Quyết định giao đất 

hoặc Quyết định cho thuê đất, hợp 

đồng cho thuê quyền sử dụng đất 

hoặc Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà và tài sản khác 

gắn liền với đất trong trường hợp đề 

xuất chấp thuận chủ trương đầu tư 

đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư 

đối với nhà đầu tư có quyền sử dụng 

đất theo quy định tại điểm a khoản 4 

Điều 29 của Luật Đầu tư. 

- Bản sao hợp lệ văn bản của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh chấp thuận việc 

thỏa thuận về nhận quyền sử dụng 

đất để thực hiện dự án đầu tư và bản 

sao hợp lệ các giấy tờ, văn bản khác 

thỏa thuận sử dụng địa điểm để thực 

hiện dự án đầu tư trong trường hợp 

đề xuất chấp thuận chủ trương đầu 

tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu 

tư đối với nhà đầu tư nhận chuyển 

nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền 

sử dụng đất nông nghiệp để thực 

hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh 

doanh phi nông nghiệp theo quy 

định tại điểm b khoản 4 Điều 29 của 

Luật Đầu tư. 

  
* Đối với dự án đầu tư xây dựng, 

đề xuất dự án đầu tư gồm: 
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- Nội dung quy định tại điểm d 

khoản 1 hoặc điểm b khoản 2 Điều 

33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

thuyết minh việc đáp ứng mục tiêu, 

định hướng phát triển đô thị, chương 

trình, kế hoạch phát triển nhà ở; dự 

kiến phân chia dự án thành phần 

(nếu có); sơ bộ phương án phân kỳ 

đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ 

bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc 

dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. 

Đối với dự án khu đô thị, trường hợp 

pháp luật về xây dựng quy định lập 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nhà 

đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền được nộp hoặc sử dụng 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay 

cho đề xuất dự án đầu tư, trong đó 

đề xuất sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà 

nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh 

doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà 

đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc 

đề xuất bàn giao cho địa phương. 

- Nội dung quy định tại điểm d 

khoản 1 hoặc điểm b khoản 2 Điều 

33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, 

dự kiến phân chia dự án thành phần 

(nếu có) đối với các dự án đầu tư xây 

dựng không thuộc trường hợp quy 

định tại điểm a khoản này. 

 Kết quả 
Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
    

10.3 1.009755 
Chấp thuận nhà đầu tư thuộc 

thẩm quyền của Ban Quản lý 
    

 Đầu vào 

- Văn bản đề nghị chấp thuận nhà 

đầu tư. 

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà 

đầu tư. 

- Tài liệu chứng minh năng lực tài 

chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một 

trong các tài liệu sau: báo cáo tài 

chính 02 năm gần nhất của nhà đầu 

    



BM.TLHS.03 

BM.TLHS.03              Ngày ban hành: 22/8/2025 

TT 
Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 

Người 

lập 

hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu giữ 

Ghi 

chú 

tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công 

ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của 

tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng 

lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu 

khác chứng minh năng lực tài chính 

của nhà đầu tư. 

- Nội dung giải trình về công nghệ 

sử dụng trong dự án đầu tư đối với 

dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý 

kiến về công nghệ theo quy định của 

pháp luật về chuyển giao công nghệ. 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu 

tư theo hình thức hợp đồng BCC. 

- Tài liệu khác liên quan đến dự án 

đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng 

lực của nhà đầu tư theo quy định của 

pháp luật (nếu có). 

 Kết quả 

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư 

theo Mẫu A.II.5 ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
    

10.4 1.009756 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư đối với dự án không thuộc 

diện chấp thuận chủ trương đầu 

tư (Ban Quản lý thực hiện) 

    

 Đầu vào 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án 

đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi 

phí, rủi ro nếu dự án không được 

chấp thuận. 

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà 

đầu tư. 

- Tài liệu chứng minh năng lực tài 

chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một 

trong các tài liệu sau: báo cáo tài 

chính 02 năm gần nhất của nhà đầu 

tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công 

ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của 

tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng 

lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu 

khác chứng minh năng lực tài chính 

của nhà đầu tư. 
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- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội 

dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc 

hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục 

tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu 

tư và phương án huy động vốn, địa 

điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, 

thông tin về hiện trạng sử dụng đất 

tại địa điểm thực hiện dự án và đề 

xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), 

nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng 

ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá 

sơ bộ tác động môi trường (nếu có) 

theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường; cơ chế, chính sách 

đặc biệt (nếu có). 

- Trường hợp pháp luật về xây dựng 

quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho 

đề xuất dự án đầu tư. 

- Đối với dự án đầu tư đã triển khai 

hoạt động, đề xuất dự án đầu tư được 

thay bằng báo cáo tình hình thực 

hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển 

khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. 

-  Trường hợp dự án đầu tư không đề 

nghị Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về 

quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác 

xác định quyền sử dụng địa điểm để 

thực hiện dự án đầu tư. 

- Nội dung giải trình về công nghệ 

sử dụng trong dự án đầu tư đối với 

dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý 

kiến về công nghệ theo quy định của 

pháp luật về chuyển giao công nghệ. 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu 

tư theo hình thức hợp đồng BCC. 

- Tài liệu khác liên quan đến dự án 

đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng 
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lực của nhà đầu tư theo quy định của 

pháp luật (nếu có). 

 Kết quả 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( 

cấp mới) theo mẫu A.II.8 quy định 

tại Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT. 

    

10.5 1.009759 

Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Ban Quản lý 

    

 Đầu vào 

*  Đối với trường hợp Điều chỉnh 

dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu tư của 

Ban Quản lý (áp dụng chung), hồ 

sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án 

đầu tư. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án 

đầu tư đến thời điểm điều chỉnh. 

- Quyết định của nhà đầu tư về việc 

điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà 

đầu tư là tổ chức. 

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu 

liên quan đến việc điều chỉnh những 

nội dung quy định tại các điểm b, c, 

d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 31 của 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (nếu 

có). 

    

  

* Đối với trường hợp Điều chỉnh 

trong trường hợp nhà đầu tư 

chuyển nhượng một phần hoặc 

toàn bộ dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu 

tư của Ban Quản lý, hồ sơ bao 

gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án 

đầu tư. 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án 

đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng 

dự án đầu tư. 

    



BM.TLHS.03 

BM.TLHS.03              Ngày ban hành: 22/8/2025 

TT 
Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 

Người 

lập 

hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu giữ 

Ghi 

chú 

- Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên 

tắc về việc chuyển nhượng một phần 

hoặc toàn bộ dự án đầu tư. 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý 

của nhà đầu tư chuyển nhượng và 

nhận chuyển nhượng. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư; Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có). 

- Bản sao Hợp đồng BCC (đối với 

dự án đầu tư theo hình thức Hợp 

đồng BCC). 

- Bản sao một trong các tài liệu sau 

của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng 

dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 

năm gần nhất của nhà đầu tư, cam 

kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, 

cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức 

tài chính, bảo lãnh về năng lực tài 

chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết 

minh năng lực tài chính của nhà đầu 

tư. 

  

* Đối với trường hợp Điều chỉnh 

dự án đầu tư trong trường hợp 

chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Ban Quản l, hồ 

sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án 

đầu tư. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án 

đầu tư đến thời điểm điều chỉnh. 

- Quyết định của nhà đầu tư về việc 

chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư 

hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý 

tương đương. 

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà 

đầu tư. 

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu 

liên quan đến việc điều chỉnh những 

    



BM.TLHS.03 

BM.TLHS.03              Ngày ban hành: 22/8/2025 

TT 
Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 

Người 

lập 

hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu giữ 

Ghi 

chú 

nội dung quy định tại các điểm b, c, 

d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 31 của 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (nếu 

có). 

  

* Đối với trường hợp Điều chỉnh 

dự án đầu tư trong trường hợp nhà 

đầu tư nhận chuyển nhượng dự án 

đầu tư là tài sản bảo đảm thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trương 

đầu tư của Ban Quản lý, hồ sơ bao 

gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án 

đầu tư. 

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án 

đầu tư giữa bên nhận bảo đảm và 

nhà đầu tư nhận chuyển nhượng. 

- Hợp đồng cho vay hoặc hợp đồng 

cấp tín dụng hoặc hợp đồngmua bán 

nợ (nếu có). 

- Hợp đồng hoặc văn bản xác nhận 

giao dịch bảo đảm (nếu có). 

- Văn bản xác nhận trúng đấu giá 

trong trường hợp bên nhận bảo đảm, 

cơ quan thi hành án dân sự bán đấu 

giá tài sản (nếu có). 

- Văn bản xác nhận trúng đấu giá 

trong trường hợp bên nhận bảo đảm, 

cơ quan thi hành án dân sự bán đấu 

giá tài sản (nếu có). 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý 

của nhà đầu tư chuyển nhượng và 

nhà đầu tư nhận chuyển nhượng. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư; Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có). 

- Bản sao một trong các tài liệu sau 

của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng: 

báo cáo tài chính 02 năm gần nhất 

hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở 

hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ 

    



BM.TLHS.03 

BM.TLHS.03              Ngày ban hành: 22/8/2025 

TT 
Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 

Người 

lập 

hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu giữ 

Ghi 

chú 

tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ 

trợ tài chính của tổ chức tài chính, 

bảo lãnh về năng lực tài chính của 

nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng 

lực tài chính của nhà đầu tư. 

- Văn bản xác nhận của bên nhận 

bảo đảm về tình trạng pháp lý của tài 

sản bảo đảm. 

  

* Đối với trường hợp điều chỉnh dự 

án đầu tư trong trường hợp chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển 

đổi loại hình tổ chức kinh tế thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trương 

đầu tư của Ban Quản lý, hồ sơ bao 

gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án 

đầu tư. 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý 

của tổ chức kinh tế sau khi tổ chức 

lại. 

- Bản sao nghị quyết hoặc quyết 

định của nhà đầu tư là tổ chức kinh 

tế bị tổ chức lại về việc tổ chức lại, 

trong đó có nội dung về việc xử lý 

tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan 

đến dự án đầu tư. 

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu 

liên quan đến việc điều chỉnh những 

nội dung quy định tại các điểm b, c, 

d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật 

Đầu tư (nếu có). 

    

  

* Đối với trường hợp Điều chỉnh 

dự án đầu tư trong trường hợp sử 

dụng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư 

để hợp tác kinh doanh đối với dự 

án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của Ban 

Quản lý, hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án 

đầu tư. 

    



BM.TLHS.03 

BM.TLHS.03              Ngày ban hành: 22/8/2025 

TT 
Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 

Người 

lập 

hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu giữ 

Ghi 

chú 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án 

đầu tư đến thời điểm góp vốn. 

- Thỏa thuận của các cổ đông, thành 

viên về việc sử dụng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự 

án đầu tư để góp vốn thành lập 

doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn 

điều lệ của doanh nghiệp đang hoạt 

động. 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý 

của nhà đầu tư góp vốn, nhà đầu tư 

nhận góp vốn. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư, Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có) của bên 

góp vốn. 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà và tài sản khác 

gắn liền với đất. 

  

* Đối với trường hợp Điều chỉnh 

dự án đầu tư trong trường hợp sử 

dụng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư 

để hợp tác kinh doanh đối với dự 

án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của Ban 

Quản lý, hồ sơ bao gồm: 

 - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án 

đầu tư. 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án 

đầu tư đến thời điểm hợp tác kinh 

doanh. 

- Bản sao hợp đồng hợp tác kinh 

doanh. 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý 

của các bên tham gia hợp tác kinh 

doanh. 

    



BM.TLHS.03 

BM.TLHS.03              Ngày ban hành: 22/8/2025 

TT 
Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 

Người 

lập 

hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu giữ 

Ghi 

chú 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư, Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có) của nhà 

đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất thuộc dự án 

đầu tưđể hợp tác kinh doanh. 

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà và và tài sản khác 

gắn liền với đất. 

- Bản sao một trong các tài liệu sau 

của bên tham gia hợp tác kinh 

doanh: báo cáo tài chính 02 năm gần 

nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ 

sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ 

trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết 

hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, 

bảo lãnh về năng lực tài chính của 

nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng 

lực tài chính của nhà đầu tư. 

  

* Đối với trường hợp Điều chỉnh 

dự án đầu tư theo bản án, quyết 

định của tòa án, trọng tài đối với dự 

án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của Ban 

Quản lý (Khoản 3 Điều 54 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP), hồ sơ bao 

gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án 

đầu tư. 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý 

của nhà đầu tư.  

- Bản án, quyết định có hiệu lực 

pháp luật của tòa án, trọng tài. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư; Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có). 

    



BM.TLHS.03 

BM.TLHS.03              Ngày ban hành: 22/8/2025 

TT 
Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 

Người 

lập 

hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu giữ 

Ghi 

chú 

 Kết quả 
Quyết định chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư 
    

10.6 1.009760 

Điều chỉnh dự án đầu tư đã được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư và không thuộc diện chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu 

tư (Ban Quản lý thực hiện) 

    

 Đầu vào 

* Trường hợp điều chỉnh dự án 

đầu tư liên quan đến việc thay đổi 

tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

hoặc điều chỉnh tiến độ thực hiện, 

thời hạn hoạt động của dự án đầu 

tư theo quy định tại điểm 1b Điều 

27 của Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP hoặc nhà đầu tư có nhu cầu cập 

nhật thông tin về địa điểm thực 

hiện dự án đầu tư trên cơ sở sắp 

xếp đơn vị hành chính và tổ chức 

chính quyền địa phương hai cấp: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án 

đầu tư. 

- Tài liệu liên quan đến việc thay đổi 

tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư (đối 

với trường hợp thay đổi tên dự án, 

tên nhà đầu tư). 

- Quyết định giao đất, quyết định 

cho thuê đất, quyết định chuyển mục 

đích sử dụng đất hoặc văn bản bàn 

giao đất của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền (trường hợp điều chỉnh 

tiến độ thực hiện, thời hạn hoạt động 

của dự án đầu tư theo quy định tại 

điểm 1b Điều 27 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP. 

    

  

* Trường hợp nội dung điều chỉnh 

dự án đầu tư không thuộc trường 

hợp tại mục đầu nêu trên: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án 

đầu tư. 

    



BM.TLHS.03 

BM.TLHS.03              Ngày ban hành: 22/8/2025 

TT 
Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 

Người 

lập 

hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu giữ 

Ghi 

chú 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án 

đầu tư đến thời điểm điều chỉnh. 

- Quyết định của nhà đầu tư về việc 

điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà 

đầu tư là tổ chức. 

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu 

liên quan đến việc điều chỉnh những 

nội dung quy định tại các điểm b, c, 

d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 31 của 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (nếu 

có). 

  

* Trường hợp điều chỉnh dự án 

đầu tư theo bản án, quyết định của 

tòa án, trọng tài đối với dự án đầu 

tư đã được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và không thuộc diện 

chấp thuận chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh hoặc dự án đã 

được chấp thuận chủ trương đầu 

tư nhưng không thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 41 của 

Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP): 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án 

đầu tư. 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý 

của nhà đầu tư. 

- Bản án, quyết định có hiệu lực 

pháp luật của tòa án, trọng tài. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư; Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có). 

    

 Kết quả 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

điều chỉnh 
    

10.7 1.009770 

Gia hạn thời hạn hoạt động của 

dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

Ban Quản lý 

    

 Đầu vào 
- Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn 

hoạt động của dự án đầu tư. 
    



BM.TLHS.03 

BM.TLHS.03              Ngày ban hành: 22/8/2025 

TT 
Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 

Người 

lập 

hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu giữ 

Ghi 

chú 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án 

đến thời điểm nộp hồ sơ. 

- Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà 

đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý 

tương đương. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý 

tương đương. 

- Tài liệu chứng minh năng lực tài 

chính của nhà đầu tư; gồm một trong 

các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 

năm gần nhất của nhà đầu tư; cam 

kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; 

cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức 

tài chính; bảo lãnh về năng lực tài 

chính của nhà đầu tư; tài liệu khác 

chứng minh năng lực tài chính của 

nhà đầu tư. 

 Kết quả 

Quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà 

đầu 
    

10.8 1.009771 

Ngừng hoạt động của dự án đối 

với dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu 

tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban 

Quản lý 

    

 Đầu vào 
Văn bản thông báo ngừng hoạt động 

của dự án đầu tư. 
    

 Kết quả 
Quyết định ngừng hoạt động dự án 

đầu tư 
    

10.9 1.009772 
Chấm dứt hoạt động của dự án 

đầu tư 
    

 Đầu vào 

- Văn bản thông báo chấm dứt hoạt 

động của dự án đầu tư. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(nếu có). 
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- Tài liệu ghi nhận việc chấm dứt 

hoạt động của dự án đầu tư. 

 Kết quả 
Thông báo chấm dứt hoạt động dự 

án đầu tư 
    

10.10 1.009774 
Cấp lại hoặc hiệu đính Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 
    

 Đầu vào 

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. 

- Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có 

giá trị pháp lý tương đương. 

    

 Kết quả 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(trường hợp đổi, cấp lại, hiệu đính) 

theo mẫu A.II.10 quy định tại Thông 

tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

    

10.11 1.009773 
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư 
    

 Đầu vào 

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. 

- Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có 

giá trị pháp lý tương đương. 

    

 Kết quả 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(trường hợp đổi, cấp lại, hiệu đính) 

theo mẫu A.II.10 quy định tại Thông 

tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

    

10.12 1.009775 

Thực hiện hoạt động đầu tư theo 

hình thức góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp đối với nhà đầu 

tư nước ngoài (Ban Quản lý thực 

hiện) 

    

 Đầu vào 

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp gồm những 

nội dung: thông tin về đăng ký 

doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà 
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nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 

góp; ngành, nghề kinh doanh; danh 

sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông 

sáng lập, danh sách chủ sở hữu, 

thành viên, cổ đông là nhà đầu tư 

nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu 

vốn điều lệ của nhà đầu tư nước 

ngoài trước và sau khi góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ 

chức kinh tế; giá trị giao dịch dự 

kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp; thông tin 

về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế 

(nếu có). 

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá 

nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp và tổ chức kinh 

tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp. 

- Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về 

việc góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước 

ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu 

tư nước ngoài góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp hoặc giữa 

nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông 

hoặc thành viên của tổ chức kinh tế 

đó. 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà 

đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp (đối với 

trường hợp quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều 65 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP. 

 Kết quả 

Thông báo về việc đáp ứng điều kiện 

góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần 

vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài 

theo Mẫu A.II.20 ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

    



BM.TLHS.03 

BM.TLHS.03              Ngày ban hành: 22/8/2025 

TT 
Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 

Người 

lập 

hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu giữ 

Ghi 

chú 

10.13 1.009776 

Thành lập văn phòng điều hành 

của nhà đầu tư nước ngoài trong 

hợp đồng BCC 

    

 Đầu vào 

- Văn bản đăng ký thành lập văn 

phòng điều hành gồm: tên và địa chỉ 

văn phòng đại diện tại Việt Nam 

(nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài 

trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ 

văn phòng điều hành; nội dung, thời 

hạn, phạm vi hoạt động của văn 

phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, 

số Giấy chứng minh nhân dân, thẻ 

Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu 

của người đứng đầu văn phòng điều 

hành. 

- Quyết định của nhà đầu tư nước 

ngoài trong hợp đồng BCC về việc 

thành lập văn phòng điều hành. 

- Bản sao quyết định bổ nhiệm 

người đứng đầu văn phòng điều 

hành. 

- Bản sao hợp đồng BCC. 

    

 Kết quả 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

văn phòng điều hành theo Mẫu 

A.II.12 ban hành kèm theo Thông tư 

số 03/2021/TT-BKHĐT. 

    

10.14 1.009777 

Chấm dứt hoạt động văn phòng 

điều hành của nhà đầu tư nước 

ngoài trong hợp đồng BCC 

    

 Đầu vào 

- Quyết định chấm dứt hoạt động 

của văn phòng điều hành trong 

trường hợp văn phòng điều hành 

chấm dứt hoạt động trước thời hạn. 

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã 

thanh toán. 

- Danh sách người lao động, quyền 

và lợi ích của người lao động đã 

được giải quyết. 
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- Xác nhận của cơ quan thuế về việc 

đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế. 

- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã 

hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ 

về bảo hiểm xã hội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động văn phòng điều hành. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư. 

- Bản sao hợp đồng BCC. 

 Kết quả 

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của văn phòng 

điều hành theo Mẫu A.II.13 ban 

hành kèm theo Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

    

10.15 2.002725 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt 
    

 Đầu vào 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án 

đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi 

phí, rủi ro nếu dự án không được 

chấp thuận và bao gồm cam kết đáp 

ứng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn 

theo quy định của pháp luật về xây 

dựng, bảo vệ môi trường, phòng 

cháy, chữa cháy. 

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội 

dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc 

hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục 

tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu 

tư và phương án huy động vốn, địa 

điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, 

thông tin về hiện trạng sử dụng đất 

tại địa điểm thực hiện dự án và đề 

xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), 

nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng 

ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án, nhận 

dạng, dự báo tác động đến môi 

trường và biện pháp giảm thiểu tác 

động xấu đến môi trường thay thế 

cho đánh giá sơ bộ tác động môi 
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trường. Trường hợp pháp luật về xây 

dựng quy định lập báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được 

nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

thay cho đề xuất dự án đầu tư. 

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà 

đầu tư. 

- Tài liệu chứng minh năng lực tài 

chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một 

trong các tài liệu sau: báo cáo tài 

chính 02 năm gần nhất của nhà đầu 

tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công 

ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của 

tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng 

lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu 

khác chứng minh năng lực tài chính 

của nhà đầu tư. 

- Trường hợp dự án đầu tư không đề 

nghị Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về 

quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác 

xác định quyền sử dụng địa điểm để 

thực hiện dự án đầu tư. 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu 

tư theo hình thức hợp đồng BCC. 

- Tài liệu khác liên quan đến dự án 

đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng 

lực của nhà đầu tư theo quy định của 

pháp luật (nếu có). 

 Kết quả 

Thông báo từ chối cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư đặc biệt nêu rõ 

lý do theo mẫu Đ.1 ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2025/TT-

BKHĐT, Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư đặc biệt (trường hợp cấp mới) 

theo mẫu Đ.2 ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2025/TT-BKHĐT. 

    

10.16 2.002726 

Điều chỉnh mục tiêu hoạt động 

của dự án thực hiện theo thủ tục 

đầu tư đặc biệt 
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 Đầu vào 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án 

đầu tư bao gồm nội dung cam kết 

đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn theo quy định của pháp luật 

về xây dựng, bảo vệ môi trường, 

phòng cháy, chữa cháy. 

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu 

liên quan đến việc điều chỉnh mục 

tiêu hoạt động của dự án. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án 

đầu tư đến thời điểm điều chỉnh. 

    

 Kết quả 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đặc 

biệt (điều chỉnh mục tiêu hoạt động) 

theo mẫu Đ.4 ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2025/TT-BKHĐT, 

Thông báo từ chối cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư đặc biệt nêu rõ 

lý do theo mẫu Đ.1 ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2025/TT-

BKHĐT. 

    

10.17 2.002727 
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt 
    

 Đầu vào 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án 

đầu tư (trường hợp cấp đổi), gồm cả 

cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu 

dự án không được chấp thuận và bao 

gồm cam kết đáp ứng điều kiện, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn theo quy định của 

pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi 

trường, phòng cháy, chữa cháy. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án 

đầu tư đến thời điểm điều chỉnh. 

- Đề xuất dự án đầu tư (trường hợp 

cấp đổi) gồm các nội dung chủ yếu 

sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa 

chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, 

quy mô đầu tư, vốn đầu tư và 

phương án huy động vốn, địa điểm, 

thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin 

về hiện trạng sử dụng đất tại địa 

điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu 
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cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về 

lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu 

tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội 

của dự án, nhận dạng, dự báo tác 

động đến môi trường và biện pháp 

giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trường thay thế cho đánh giá sơ bộ 

tác động môi trường. Trường hợp 

pháp luật về xây dựng quy định lập 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì 

nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự 

án đầu tư. 

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà 

đầu tư. 

- Tài liệu chứng minh năng lực tài 

chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một 

trong các tài liệu sau: báo cáo tài 

chính 02 năm gần nhất của nhà đầu 

tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công 

ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của 

tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng 

lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu 

khác chứng minh năng lực tài chính 

của nhà đầu tư. 

- Trường hợp dự án đầu tư không đề 

nghị Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về 

quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác 

xác định quyền sử dụng địa điểm để 

thực hiện dự án đầu tư. 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu 

tư theo hình thức hợp đồng BCC. 

- Tài liệu khác liên quan đến dự án 

đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng 

lực của nhà đầu tư theo quy định của 

pháp luật (nếu có). 

 Kết quả 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đặc 

biệt (trường hợp cấp đổi) theo mẫu 

Đ.3 ban hành kèm theo Thông tư số 

06/2025/TT-BKHĐT, Thông báo từ 

chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
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đầu tư đặc biệt nêu rõ lý do theo mẫu 

Đ.1 ban hành kèm theo Thông tư số 

06/2025/TT-BKHĐT. 

11  
Hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực hỗ trợ chi phí 
    

11.1 1.014316 Hỗ trợ đầu tư     

 Đầu vào 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ chi phí. 

- Bản sao hợp lệ Quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc 

giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương. 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ sau: Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp công nghệ cao, Giấy chứng 

nhận hoạt động ứng dụng công nghệ 

cao, Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

thành lập mới từ dự án sản xuất sản 

phẩm công nghệ cao, Giấy chứng 

nhận dự án đầu tư sản xuất sản phẩm 

công nghệ cao, Giấy chứng nhận dự 

án đầu tư trung tâm nghiên cứu và 

phát triển hoặc được cơ quan có 

thẩm quyền xác nhận bằng văn bản 

trước ngày Luật Công nghệ cao có 

hiệu lực về việc ghi nhận thông tin 

doanh nghiệp công nghệ cao. Đối 

với doanh nghiệp có dự án đầu tư 

thực hiện hoạt động công nghệ cao 

trong khu công nghệ cao thì không 

cần nộp các giấy tờ này. 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án 

theo quy định của pháp luật về đầu 

tư trong giai đoạn đề nghị hỗ trợ chi 

phí. 

- Bản sao Báo cáo tài chính của năm 

đề nghị hỗ trợ đã được kiểm toán bởi 

cơ quan kiểm toán độc lập thuộc 

danh mục Công ty kiểm toán được 

chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có 

lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực 

chứng khoán do Ủy ban chứng 
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khoán nhà nước công bố năm liền 

trước năm lập báo cáo tài chính. Báo 

cáo chi phí được hỗ trợ đã được 

kiểm toán bởi cơ quan kiểm toán độc 

lập kèm bảng kê khai các chi phí đề 

nghị hỗ trợ theo quy định tại Nghị 

định số 182/2024/NĐ-CP ngày 

31/12/2024. Chi phí đề nghị hỗ trợ 

phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp 

và được lưu trữ tại doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về kế 

toán. 

- Bản sao hợp lệ kết quả kiểm tra 

định kỳ kết quả hoạt động của các tổ 

chức đã được cấp Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp công nghệ cao, Giấy 

chứng nhận hoạt động ứng dụng 

công nghệ cao, Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp thành lập mới từ dự án 

sản xuất sản phẩm công nghệ cao, 

Giấy chứng nhận dự án đầu tư sản 

xuất sản phẩm công nghệ cao, Giấy 

chứng nhận dự án đầu tư trung tâm 

nghiên cứu và phát triển, Giấy 

chứng nhận đăng ký chuyển giao 

công nghệ nếu doanh nghiệp đề nghị 

hỗ trợ chi phí quy định tại điểm d 

khoản 3 Điều 30 Nghị định số 

182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024. 

Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ 

theo quy định tại Điều 30 Nghị định 

số 182/2024/NĐ-CP ngày 

31/12/2024, doanh nghiệp chưa có 

kết quả kiểm tra định kỳ thì muộn 

nhất ngày 15 tháng 1 của năm dương 

lịch tiếp theo năm nộp hồ sơ thực 

hiện thủ tục hỗ trợ chi phí, doanh 

nghiệp bổ sung tài liệu cho Cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp 

doanh nghiệp được cơ quan có thẩm 

quyền xác nhận bằng văn bản trước 

ngày Luật Công nghệ cao có hiệu 

lực về việc ghi nhận thông tin doanh 

nghiệp công nghệ cao thì không phải 

nộp giấy tờ này. 
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- Danh sách lao động do doanh 

nghiệp đang sử dụng kèm theo bản 

gốc hoặc bản sao văn bản xác nhận 

của cơ quan bảo hiểm về việc tham 

gia bảo hiểm cho người lao động. 

- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ xác 

nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của 

cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh 

nghiệp. 

- Văn bản cam kết về việc hưởng hỗ 

trợ được thực hiện theo nguyên tắc 

quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị 

định số 182/2024/NĐ-CP ngày 

31/12/2024, từ bỏ quyền khiếu kiện 

quốc tế (nếu có) liên quan đến hoạt 

động hỗ trợ chi phí theo Nghị định 

số 182/2024/NĐ-CP ngày 

31/12/2024. 

- Tài liệu khác có liên quan theo quy 

định của pháp luật (nếu có). 

 Kết quả 

Văn bản quyết định hỗ trợ chi phí 

đầu tư cho các doanh nghiệp đạt 

điều kiện. 
    

12  

Hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực lao động, tiền 

lương 

    

12.1 2.001955 
Đăng ký nội quy lao động của 

doanh nghiệp 
    

 Đầu vào 

- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy 

lao động. 

- Nội quy lao động. 

- Văn bản góp ý của tổ chức đại diện 

người lao động tại cơ sở đối với nơi 

có tổ chức đại diện người lao động 

tại cơ sở. 

- Các văn bản của người sử dụng lao 

động có quy định liên quan đến kỷ 

luật lao động và trách nhiệm vật chất 

(nếu có). 
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 Kết quả Không quy định kết quả     

 

 


